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Hộ khẩu thường trú Điện thoại

1 Trần Quỳnh Anh Nữ 07/8/2006 Số nhà 107, Thôn 400, xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội 0394071028

2 Nguyễn Hồng Anh Nữ 21/9/2006 Số nhà 6 , Thanh Vỵ, Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội 0961298590

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nam 25/7/2006 Thôn 3, Xã Sen Phương, Phúc Thọ, Hà Nội 0397805398

4 Nguyễn Ngọc Mai Anh Nữ 26/11/2006 Cụm 3, Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội 0981007498

5 Chu Minh Ban Nam 10/5/2006 Số nhà 79, tổ dân phố 6, Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội 0352426758

6 Hoàng Gia Bảo Nam 06/11/2006 Phú Nhi 2 - Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội 0359581126

7 Hà Ngọc Bích Nữ 12/9/2006 Thôn 3, Tích Giang, Phúc Thọ, Hà Nội 0337702613

8 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 22/5/2006 Thôn 8, Sen Phương, Phúc Thọ, Hà Nội 0985961914

9 Phan Bùi Ngọc Châu Nữ 20/12/2006 Số nhà 11, Tổ 6, Hồng Hậu, Phú Thịnh, Sơn Tây , Hà Nội 0366335847

10 Nguyễn Trọng Đức Nam 27/7/2006 268 Quang Trung -Sơn Tây - Hà Nội 0964119658

11 Hà Xuân Dũng Nam 03/09/2006 Số nhà 211- Phường Trung Sơn Trầm - Sơn Tây - Hà Nội 0349359976

12 Hạ Xuân Dũng Nam 23/9/2006 Số nhà 5/87, Ngõ 216- Trung Sơn Trầm - Sơn Tây. 0976180790

13 Nguyễn Yến Hà Nữ 26/3/2006 Thôn Khê Thượng, Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội 0398226171

14 Phùng Quang Hải Nam 02/11/2006 SN 31-TDP 5-Trung Hưng- Sơn Tây- Hà Nội 0363489612

15 Phùng Trung Hiếu Nam 3/11/2006 Tổ dân phố 1 , Ái Mỗ, Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội 0986929546

16 Nguyễn Chung Hiếu Nam 26/9/2006 Khoang Sau, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội 0387142571

17 Kiều Thị Hoà Nữ 14/7/2006 Sen Phương - Phúc Thọ- Hà Nội 0368281852

18 Chu Quang Huy Nam 04/7/2006 Tổ dân phố 8, Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội 0395241963

19 Dương Phùng Giao Linh Nữ 30/7/2006 5/8 Phố Sơn Lộc - Phường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 0974461972

20 Lê Nguyễn Ngọc Linh Nữ 17/01/2006
SN 04, Ngõ 14, Ngách 8, TDP Thiều Xuân, Viên 

Sơn,Sơn Tây, Hà Nội
0834941031

21 Kiều Thị Linh Nữ 05/4/2006 Xã Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội 0348820817

22 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 23/02/2006
Số nhà 11- Ngách 52 - Ngõ 162 - Tiền Huân , Viên Sơn, 

SƠn Tây, Hà nội
0362993905

23 Nguyễn Mạnh Long Nam 12/8/2006
SN 71, Ngõ 15, Phạm Hồng Thái, Quang Trung, Sơn 

Tây, Hà Nội
0345045203

24 Nguyễn Thị Cẩm Ly Nữ 05/9/2006
Số nhà 74/117- Tổ dân phố 1 - Trung Sơn Trầm - Sơn 

Tây - Hà Nội
0338149625

25 Nguyễn Duy Mạnh Nam 16/01/2006
Số nhà 3/7A Khu phố 2 -Trung Sơn Trầm - Sơn Tây-  Hà 

Nội
0865146132

26 Nguyễn Ngọc Minh Nam 30/3/2006 Tổ dân phố 7 , Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội 037335095

27 Nguyễn Thành Nam Nam 15/5/2006 75 Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 0866717298
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28 Tạ Thị Quỳnh Nga Nữ 17/2/006 41B Chùa Mới, Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội 0979244590

29 Phan Huy Phúc Nam 23/11/2006 Thôn 6, Sen Phương, Phúc Thọ, Hà Nội 0372355191

30 Nguyễn Thị Hải Phương Nữ 06/10/2006 97/30 Chùa Thông - Sơn Tây - Hà Nội 0356610006

31 Bùi Minh Quân Nam 08/5/2006
Số nhà 21, ngách 330A- Ngõ 183 - Sơn Lộc- Trung Sơn 

Trầm-Sơn Tây, Hà Nội
0396066231

32 Nguyễn Minh Quang Nam 24/3/2006 sn 65, Tổ dân phố 6 -Trung Hưng - Sơn Tây - Hà Nội 0346980950

33 Đào Minh Quang Nam 11/10/2006 Thôn Cựu Lục - Xuân Đình - Phúc Thọ - Hà Nội 0384768842

34 Phùng Anh Quý Nam 21/5/2006 SN 46, Tổ dân phố 5- Trung Hưng - Sơn Tây - Hà Nội 0382625481

35 Nguyễn Đức Tài Nam 09/02/2006 Thôn Bướm, xã Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội 0867090547

36 Kiều Thanh Tâm Nữ 21/2/2006 Tổ dân phố 3 , Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội 0345045310

37 Chu Gia Thái Nam 05/7/2006 Tổ dân phố 6 -Trung Hưng - Sơn Tây - Hà Nội 0343135206

38 Phạm  Hồng Thái Nam 10/11/2006 Số nhà 9, Tổ dân phố 6, Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội 0374342086

39 Khuất Đình Thăng Nam 02/4/2006 Thôn 3, Xã Tích Giang, Phúc Thọ, Hà Nội 0373521321

40 Phan Huy Thanh Nam 01/10/2006 Thôn 6, Sen Phương, Phúc Thọ, Hà Nội 0385669187

41 Phùng Thị Thao Nữ 1/11/2006 Thôn 10, Quảng Đại, Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội 0386526635

42 Phùng Phương Thảo Nữ 24/2/2006 Tổ dân phố 1 -Trung Sơn Trầm- Sơn Tây- Hà Nội 0866115059

43 Nguyễn Thị Hiếu Thảo Nữ 11/5/2006
Số nhà 81, Khu phố 2, Tiền Huân, Viên Sơn, Sơn Tây, 

Hà Nội
0366016426

44 Lê  Phương Thảo Nữ 10/08/2006 B8- LK14- KĐT Phú Hà - Phú Thịnh- Hà Nội 0982461048

45 Phạm Thị Huyền Thương Nữ 23/09/2006
Số nhà 1/49 ngõ 167 -Tổ dân phố 1 -Trung Sơn Trầm - 

Sơn Tây - Hà Nội
0372633542

46 Kiều Thị Mai Thương Nữ 22/08/2006 Thôn 1, Xã Sen Phương, Phúc Thọ, Hà Nội 0967807095

47 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 28/12/2006 Hà Tân, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội 0369707302

48 Kiều Thị Thuý Nữ 03/01/2005 Thôn 2 - Sen Phương - Phúc Thọ - Hà Nội 0868569172

49 Kiều Thị Hà Trang Nữ 23/3/2006 Thôn 1 - Sen Phương - Phúc Thọ - Hà Nội 0337709847

50 Nguyễn Thị Quỳnh Trinh Nữ 30/3/2006 Thôn Bướm, xã Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội 0338277852

51 Hạ Phương Tuấn Nam 10/01/2006 Số nhà 4 - Tổ dân phố 1, Trung Sơn Trầm 0388089972

52 Phan Huy Tùng Nam 26/5/2006 Thôn 1, Sen Phương, Phúc Thọ, Hà Nội 0927203917

53 Lê Bảo Vinh Nam 28/11/2006 Số nhà 12, Ngõ Cẩm An, Ngô Quyền - Sơn Tây, Hà Nội 0928353418

54 Phùng Tuấn Vũ Nam 13/10/2006 Tổ dân phố 6, Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội 0365089547

55 Phạm  Kim Yến Nữ 29/3/2006 Khu phố 8 , Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội 0335637226

Người tổng hợp

    Phùng Thị Thu Huyền

            Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2021
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